
1/2

MÔN THI : ACC 303 (SA) Học kỳ : Hè

Thời gian : 15h30 - 25/07/2025   -   Phòng thi 411 /1 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204940091 Lê Thị Ngọc Anh ACC 303 SA K28KDN

2 28204850000 Nguyễn Thị Hà Chi ACC 303 SA K28QTC

3 29214327690 Dương Lê Du ACC 303 SA K29KKT

4 28212248411 Lê Anh Dũng ACC 303 SA K28KDN

5 28214854653 Võ Hoài Dũng ACC 303 SA K28HP-QTC NỢ HP

6 29205059806 Trần Thu Hà ACC 303 SA K29KKT

7 29214960607 Dương Minh Hải ACC 303 SA K29KKT

8 28204551168 Nguyễn Thị Thu Hằng ACC 303 SA K28HP-QTC

9 28204950288 Lê Thị Thu Hạnh ACC 303 SA K28KDN

10 28204953725 Hoàng Thị Hiệp ACC 303 SA K28HP-QTC

11 28211105236 Lê Anh Hoàng ACC 303 SA K28QTC

12 28204953963 Ngô Diệu Hương ACC 303 SA K28KDN

13 29205058811 Ngô Hoài Mai Hương ACC 303 SA K29KKT

14 29204955230 Hồ Ngọc Ly ACC 303 SA K29KDN

15 28214802746 Trần Quốc Nam ACC 303 SA K28HP-QTC

16 28204854893 Thái Hằng Nga ACC 303 SA K28QTC

17 28204949857 Trần Thị Kiều Nga ACC 303 SA K28KDN

18 27202642839 Đỗ Thị Mĩ Ngân ACC 303 SA K28KDN

19 28204901598 Lê Nguyễn Thảo Nguyên ACC 303 SA K28KDN

20 28214838350 Phan Vũ Bình Nguyên ACC 303 SA K28HP-QTC

21 28204504478 Nguyễn Thị Quỳnh Như ACC 303 SA K28QTC

22 28206602822 Phạm Thị Mỹ Nương ACC 303 SA K28KDN
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SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3
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LỚP SINH 
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KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ

Số SV vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

PHẠM K.NGỌC LAN
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MÔN THI : ACC 303 (SA) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 25/07/2025   -   Phòng thi 411 /2 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204953975 Nguyễn Bình Gia Phúc ACC 303 SA K28QTC

2 27212321475 Nguyễn Thanh Quân ACC 303 SA K27QTC

3 28214854532 Lê Cường Quang ACC 303 SA K28QTC

4 28209443698 Lê Thị Tuyết Sang ACC 303 SA K28QTC

5 28214850603 Lê Văn Thắng ACC 303 SA K28HP-QTC NỢ HP

6 28214200304 Lê Đạt Thành ACC 303 SA K28HP-QTC

7 28204805066 Nguyễn Thị Thanh Thảo ACC 303 SA K28HP-QTC

8 28204902898 Lê Nữ Thiên Thư ACC 303 SA K28KDN

9 29205022213 Lê Hoài Thư ACC 303 SA K29KKT

10 28204637420 Hoàng Thị Thủy Tiên ACC 303 SA K28KDN

11 28214851448 Lê Mạnh Toàn ACC 303 SA K28HP-QTC

12 28205051495 Võ Nguyễn Bảo Trâm ACC 303 SA K28KDN

13 28204900403 Trần Thùy Trân ACC 303 SA K28QTC

14 28204850602 Nguyễn Lê Ngọc Trang ACC 303 SA K28HP-QTC

15 28204606718 Hứa Viết Thanh Trúc ACC 303 SA K28KDN

16 28214802675 Nguyễn Thái Tú ACC 303 SA K28QTC

17 28204800073 Nguyễn Thị Tố Uyên ACC 303 SA K28QTC

18 28204951738 Đỗ Lê Hồng Vân ACC 303 SA K28KDN

19 28204607019 Bùi Ngọc Thảo Vy ACC 303 SA K28QTC NỢ HP

20 28204931697 Nguyễn Thảo Vy ACC 303 SA K28QTC

21 28204552741 Nguyễn Thị Yến ACC 303 SA K28HP-QTC

22 0 0 0 0 0 0
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MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 
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SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI

Số SV vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

PHẠM K.NGỌC LAN


